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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ
1. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: Lê Phi Hùng
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Điện thoại, email: (0)8-7242623, hunglephi@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Hệ thống Thông tin, Xử lý Ảnh, Web ngữ nghĩa (Semantic Webs)
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):
Lê Quân Hà, Tiến sĩ, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM, (0)8-7242623, lequanha@hcmuaf.edu.vn
2. Thông tin chung về môn học 
· Tên môn học: Lý thuyết Đồ thị
· Mã môn học: 214351
· Số tín chỉ: 3
· Môn học: Bắt buộc
· Các môn học tiên quyết:
· Các môn học trước : Lập trình nâng cao
· Các môn học kế tiếp: “Trí tuệ Nhân tạo”, “Đồ họa” và “Xử lý Ảnh”
· Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết
+ Làm bài tập trên lớp: 4 tiết bao gồm trong giờ lý thuyết
+ Thảo luận: 4 tiết bao gồm trong giờ lý thuyết
+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): Thực hành Phòng thí nghiệm 60 tiết
+ Hoạt động theo nhóm: Sinh viên có thể chia thành nhóm nhỏ 2-3 sinh viên/nhóm để nộp bài thực hành
+ Tự học: 90 tiết về nhà
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Nông Lâm Tp.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
3. Mục tiêu của môn học
· Kiến thức: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lĩnh vực lý thuyết đồ thị và các ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong trí tuệ nhân tạo, nhận dạng và xử lý tín hiệu.

· Kỹ năng: nâng cao kỹ năng lập trình bằng ngôn ngữ Java dùng công cụ Eclipse thông qua các bài tập thực hành.
· Thái độ, chuyên cần: tìm tòi sáng tạo, độc lập tư duy có hiệu quả
4. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)
Ngày nay đã đến lúc nảy sinh một thắc mắc: những khối kiến thức, những phương pháp và những kết quả nào hợp thành trọng tâm của môn học giới thiệu về lý thuyết đồ thị? Trong môn học này, giảng viên phá bỏ khuôn sáo trình bày lý thuyết đồ thị như một môn toán học thuần túy để trình bày đầy đủ cả hai khía cạnh lý thuyết và ứng dụng, thuật toán.

Môn học cung cấp các phạm vi cơ bản của lý thuyết đồ thị: đường đi và chu trình Euler, đường đi và chu trình Hamilton, đồ thị phẳng và bài toán tô màu bản đồ, cây và cây bao trùm, bài toán đường đi ngắn nhất, bài toán xác định bao đóng bắc cầu và một số ứng dụng: bài toán luồng cực đại và bài toán ghép cặp. Để hoàn tất khía cạnh ứng dụng, các định nghĩa chi tiết về độ phức tạp của các thuật toán được thêm vào cuối môn học.
5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương, mục, tiểu mục)
Phần 1: Giới thiệu (4 LT / 8 TH)
· Giới thiệu tổng quan về lĩnh vực lý thuyết đồ thị
· Định nghĩa đồ thị: đỉnh, cạnh, đơn và đa đồ thị và đồ thị con

· Đồ thị có hướng và vô hướng

· Bậc của một đỉnh
· Đồ thị đầy đủ Kn
· Biểu diễn đồ thị: Danh sách kề và ma trận kề
· Đường đi và Chu trình

· Liên thông và thành phần liên thông

· Cài đặt ma trận kề và danh sách kề
· Cài đặt nhập xuất đồ thị
· Đường đi và chu trình
Phần 2: Đường đi và chu trình (4 LT / 8 TH)
· Đường đi và Chu trình Euler

· Bài toán “Königsburg Bridges”
· Định nghĩa

· Định lý Euler 1736
· Thuật toán tìm chu trình Euler và ví dụ minh họa
· Các định lý khác
· Đường đi và Chu trình Hamilton
· Định nghĩa và ví dụ
· Qui tắc tìm chu trình Hamilton

· Ví dụ
· Định lý Dirac 1952

· Các định lý khác

· Cài đặt thuật toán tìm chu trình Euler
· Cài đặt thuật toán tìm đường đi Euler
· Cài đặt một ví dụ tìm chu trình Hamilton
Phần 3: Đồ thị phẳng (4 LT / 8 TH)
· Định nghĩa và ví dụ, mặt và cạnh biên
· Đai của đồ thị phẳng
· Đồ thị phẳng tối đa
· Công thức Euler
· Đồ thị lưỡng phân
· Bất đẳng thức EV

· Định lý Kuratowski
· Bài toán tô màu bản đồ:

· Đồ thị đối ngẫu

· Các định lý

· Thuật toán tô màu bản đồ

· Cài đặt bài toán tô màu bản đồ
Phần 4: Cây (4 LT / 8 TH)
· Định nghĩa cây tự do

· Cây có gốc

· 6 định nghĩa tương đương của một cây

· Cây bao trùm

· Thuật toán xác định cây bao trùm: DFS và BFS

· Đồ thị có trọng số và cây bao trùm nhỏ nhất

· Thuật toán xác định cây bao trùm nhỏ nhất

· Thuật toán Prim

· Thuật toán Kruskal

· Cài đặt thuật toán xác định cây bao trùm: DFS và BFS

· Cài đặt thuật toán xác định cây bao trùm nhỏ nhất
· Cài đặt thuật toán Prim
· Cài đặt thuật toán Kruskal

Phần 5: Đồ thị có hướng - Bài toán đường đi ngắn nhất, bài toán xác định bao đóng bắc cầu (6 LT / 12 TH)
· Bài toán đường đi ngắn nhất - Đặt vấn đề 
· Thuật toán Dijkstra và ví dụ

· Cây bao trùm Dijkstra
· Thuật toán Floyd và ví dụ
· Bài toán xác định bao đóng bắc cầu – Thuật toán Warshall
· Thuật toán Bellman-Ford
· Cài đặt thuật toán Dijkstra
· Cài đặt thuật toán Floyd
· Cài đặt thuật toán Warshall
· Cài đặt thuật toán Bellman-Ford
Phần 6: Một số ứng dụng (4 LT / 8 TH)

· Bài toán luồng cực đại 
· Thuật toán Ford-Fulkerson
· Bài toán ghép cặp

· Thuật toán Hungarian
· Định lý Hall
· Cài đặt thuật toán Ford-Fulkerson cho bài toán luồng cực đại
· Cài đặt thuật toán Hungarian
Phần 7: Độ phức tạp của thuật toán (4 LT / 6 TH)

· Khái niệm
· Biểu diễn thuật toán
· Các tính chất cơ bản của thuật toán

· Độ phức tạp của thuật toán

· Ký hiệu O

· Một số lớp độ phức tạp thường gặp và mức độ tăng của chúng
· Thí dụ thuật toán sắp xếp nổi bọt và thuật toán tháp Hà Nội
· Cài đặt thuật toán sắp xếp nổi bọt, tính thời gian chạy thực tế 
· Cài đặt tháp Hà Nội, tính thời gian chạy thực tế
6. Học liệu
1. W W L Chen, Discrete mathematics, University of London.
2. Reinhard Diestel, Graph Theory, Second Edition, Springer-Verlag New York, 2000.
3. Nguyễn Cam, Chu Đức Khánh, Lý thuyết Đồ thị, 1998.

4. S. Even, Graph Algorithms, 1979.

5. Robert Sedgewick, Cẩm nang thuật toán – tập 2 (bản dịch Việt ngữ), 1995.

6. L. Lovász and K. Vesztergombi, Discrete Mathematics, Lecture notes, Yale University, Spring 1999.

7. Nguyễn Trung Trực, Cấu trúc Dữ liệu, Khoa CNTT – Đại học Bách Khoa TP.HCM, 1997.

7. Hình thức tổ chức dạy học
 Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm,  thực tập giáo trình, rèn nghề, …
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận 
	
	
	

	Phần 1: Giới thiệu
	3 tiết
	1/2
	1/2
	8
	12 tiết
	24 tiết

	Phần 2: Đường đi và chu trình
	3
	1/2
	1/2
	8
	12
	24

	Phần 3: Đồ thị phẳng
	3
	1/2
	1/2
	8
	12
	24

	Phần 4: Cây
	3
	1/2
	1/2
	8
	12
	24

	Phần 5: Đồ thị có hướng - Bài toán đường đi ngắn nhất, bài toán xác định bao đóng bắc cầu
	4
	1
	1
	12
	18
	36

	Phần 6: Một số ứng dụng
	3
	1/2
	1/2
	8
	12
	24

	Phần 7: Độ phức tạp của thuật toán
	3
	1/2
	1/2
	8
	12
	24


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
Đây là một môn học Năm 3. Các môn học Năm 3 thêm vào các kỹ năng học đạt được từ các môn học trước đây tại các Năm 1 và 2. Chúng được dự tính chỉ cho các sinh viên có kinh nghiệm gần đây về giáo dục bậc cao hơn trong một môn liên quan. Môn học này liên quan đến đại số tuyến tính, nhưng để học LTĐT sinh viên cũng phải là một người sử dụng công nghệ máy tính có năng lực và có một vài kỹ năng lập trình. Trong một vài bài tập, các sinh viên được yêu cầu làm việc qua các vấn đề đơn giản.

Môn học này bao gồm 2 phần lý thuyết và thực hành riêng rẻ. Cụ thể như sau:

Giảng trên lớp (Lecture) bằng các slide
1. Giảng bằng tiếng Việt có chú thích tiếng Anh cho các từ khoá. Sinh viên đọc giáo trình bằng tiếng Anh. 
2. Trước khi đến lớp sinh viên đọc trước ở nhà chương sách giáo khoa quy định trong đề cương. 

3. Sinh viên sẽ đến lớp để xem và nghe giảng viên nhấn mạnh các khái niệm và các ý tưởng quan trọng hay khó của mỗi chương. 

4. Sau buổi giảng, sinh viên làm các thí dụ đã cho trong giờ giảng và/hay trong sách để xem mình đã hiểu đầy đủ những khái niệm này chưa.

5. Làm các bài tập và câu hỏi trong sách (như đã cho trong đề cương) để kiểm tra xem mình đã hiểu chưa.

6. Nếu sinh viên có vấn đề với các bước 1-3 trên, sinh viên cần thảo luận với bạn bè hay mang chúng đến giờ bài tập để thảo luận.

Giờ thực hành
1. Thực hành trên máy qua các bài tập nhỏ và một số bài tập ôn sử dụng tất cả nội dung đã học
2. Sinh viên sẽ được chia thành nhóm để làm bài tập dưới sự hướng dẫn của trợ giảng.

3. Trước khi đến giờ thực hành sinh viên nên làm thử càng nhiều càng tốt các bài tập đã cho.
4. Ghi lại những khó khăn khi thử làm trước bài tập này, rồi mang những khó khăn này đến hỏi hay trao đổi trong giờ thực hành
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: Ghi nhận từng cá nhân mỗi sinh viên trả lời đầy đủ, đạt hay không đạt rất nhiều câu hỏi do giảng viên trực tiếp đưa ra trong các giờ giảng trên lớp và ghi nhận từng sinh viên trong các giờ thực hành xem nắm bắt vấn đề và kỹ năng lập trình giỏi hay yếu. 
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì: Bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, chủ nhiệm bộ môn thông qua):
· Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …): 5%
· Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân /tuần; bài tập nhóm /tháng; bài tập cá nhân/ học kì, …): Bài tập về nhà 5%
· Hoạt động theo nhóm: Bài tập thực hành 15%
· Kiểm tra - đánh giá cuối kì: Kiểm tra 45 phút 10%; Thi giữa kỳ - lý thuyết 20%; Thi thực hành 20%; Thi cuối kỳ - lý thuyết 25%
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập: 
Sinh viên cần phải đọc thêm tài liệu tham khảo để lấy các hướng dẫn cho ba bài tập nộp về nhà, yêu cầu tối thiểu đối với mỗi bài tập về nhà là sinh viên phải làm được ít nhất 50% số câu hỏi được giao, nếu không bài làm đó của sinh viên sẽ bị loại bỏ.


Khi đánh giá các bài tập thực hành và bài thi thực hành của các sinh viên, giảng viên đặc biệt quan tâm đến chất lượng lập trình, không được sao chép và khi đánh giá các bài thi và kiểm tra lý thuyết, rất chú trọng đến kỹ năng toán học của sinh viên.

9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại): Lần thi đầu tiên được tổ chức trong khoảng từ 2-3 tuần sau khi kết thúc môn học. Đối với các sinh viên không đạt kỳ thi lần 1 sẽ tiến hành thi lại lần hai trong khoảng 4 tuần sau khi có kết quả thi lần một. Các sinh viên không đạt hai lần thi sẽ phải học lại từ đầu môn học vào năm học sau.
   Giảng viên             Duyệt Chủ nhiệm bộ môn                           Thủ trưởng đơn vị đào tạo 

     (Ký tên)                               (Ký tên)                                                                      (Ký tên)[image: image1.png]









